
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH BS PHẨU THUẬT

1 1 81 120012 SSD III N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

1 2 72 1021 SSD III N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

1 3 42 1001 NXTC 12 TUẦN HỒ HOA + SB.LOAN3 + SB.CƯỜNG

1 4 49 2012 UXTC 14 TUẦN V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.LOAN 3

1 5 37 2002 NXTC 14 TUẦN V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.LOAN 3

2 6 53 ĐT UBT 8CM M.LOAN + N.QUANG + SB.VĂN

2 7 48 4004 UXTC 14 TUẦN/ VMC RT M.LOAN + N.QUANG + SB.VĂN

2 8 32 1001 NXTC 14 TUẦN M.LOAN + N.QUANG + SB.VĂN

2 9 40 ĐT UXTC + UBT 10CM HỒ PHƯỢNG + TÚ NGÂN + SB.VÂN 2

2 10 40 1001 NXTC 14 TUẦN HỒ PHƯỢNG + TÚ NGÂN + SB.VÂN 2

3 11 70 8007 TERATOMA BT 9CM T.HÒA + ĐEM + SB.BÌNH

3 12 44 5025 UXTC 12 TUẦN/VMC T.HÒA + ĐEM + SB.BÌNH

3 13 35 1001 UBT (T) 9CM/ VMC 3 LẦN T.HÒA + ĐEM + SB.BÌNH

5 14 44 1031 UXTC 14 TUẦN B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

5 15 44 3023 UXTC 14 TUẦN B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

5 16 27 ĐT UXTC 14 TUẦN B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

18 17 73 100010 SSD II - III KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

18 18 73 3003 U HỐ CHẬU (P) 8CM KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

18 19 35 2012 UBT 14CM KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

6 20 0 BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

16 21 0 H.THẮM + SB.VÂN 3 + SB.TUẤT

1 1 62 7007 U HẠ VỊ 12CM XUÂN CẨM + ĐIỆP 2 + SB.DUNG

1 2 46 2002 UXTC 14 TUẦN/ VMC 2 lần XUÂN CẨM + ĐIỆP 2+ SB.DUNG

1 3 50 2002 CIN 3 + NXTC XUÂN CẨM + ĐIỆP 2+ SB.DUNG

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

MỔ TS, TTT XT

MỔ TS, TTT XT

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

MỔ TS, TTT XT

MỔ TS, TTT XT

CẮT HTTC + 2PP

CẮT PP (T), KTSD

CẮT HTTC CHỪA 2PP NẾU TỐT

CẮT HTTC CHỪA 2PP NẾU TỐT

BÓC UX, KTSD

BÓC NX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD

BÓC UBT + NXTC NẾU KĐ CẮT TC + PP CÓ 
U

BÓC NX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

Từ ngày 25/01/2010 đến ngày 31/01/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

BÓC NX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ

NGUYỄN THỊ SƠN

LÊ THỊ CÚC

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ MAI

VÕ THỊ MƯỜI

HUỲNH THỊ NGỌC THỦY

ĐẶNG THỊ MỘNG DUNG

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN MỘNG THU

NGUYỄN THỊ XÊ

NGUYỄN THỊ HOÀNG

TRƯƠNG THỊ VUI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANH

TRẦN THỊ PHẤN

PHAN THỊ MUÔN

HỌ VÀ TÊN

PHẠM THỊ NHUNG

KHUẾU THỊ THU

NGUYỄN THỊ TIÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN BÍCH HÀ

335

226

13051

74

45

67

SHC

13073

13080

12966

13065

12933

51

13006

12916

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

397

12930

57

140

PM

Ngày: 25/01/2010 

Ngày: 26/01/2010 

11525

12929

12938

13055



1 4 50 3002 UBT 12cm / VMC V.HÒA + MAI THẢO + SB.CÚC

1 5 27 ĐT UXTC 14 TUẦN V.HÒA + MAI THẢO + SB.CÚC

2 6 78 5005 SSD III MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

2 7 70 5005 SSD III MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

2 8 42 4024 UXTC 14 TUẦN TR.THẢO + B.PHƯỢNG + SB.THƯƠNG

3 9 54 3003 UXTC 14 TUẦN C.H.TRUNG + VÕ + SB.THƯƠNG

3 10 46 ĐT UXTC 14 tuần C.H.TRUNG + VÕ + SB.THƯƠNG

3 11 45 1031 UXTC 14 TUẦN/ VMC Q.TUẤN +  K.LIÊN + SB.ANH

3 12 42 1011 UXTC 14 TUẦN Q.TUẤN +  K.LIÊN + SB.ANH

5 13 52 3003 UXTC 16 TUẦN TR.HẠNH + T.TÂM + SB.THUẬN

5 14 47 6006 UXTC 14 TUẦN/ VMC TR.HẠNH + T.TÂM + SB.THUẬN

5 15 39 2002 UXTC 12 TUẦN TR.HẠNH + T.TÂM + SB.THUẬN

5 16 43 3003 LNM TRONG CƠ TC CHƯƠNG + DUY + SB.SON

5 17 42 0030 UXTC 16 TUẦN CHƯƠNG + DUY + SB.SON

18 18 51 3003 UXTC 16 TUẦN/ VMC A DANH + BẢO ANH + SB.TRANG

18 19 47 2012 UXTC 14 TUẦN A DANH + BẢO ANH + SB.TRANG

18 20 32 0000 UXTC 14 TUẦN A DANH + BẢO ANH + SB.TRANG

6 21 34 1001 Bướu đặc  vú (T) BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

6 22 29 ĐT Thay đổi sợi bọc thể giả bướu BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

6 23 24 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

16 24 0 HỒ PHƯỢNG (S)+ N.TRANG(C)+ 2SB.NGHI,HÀ

1 1 28 2012 U HẠ VỊ 20CM DUYÊN + D.MINH + MỸ THANH

1 2 46 2002 UXTC 16tuần/ VMC UBT D.MINH + MỸ THANH + SB.DUNG

1 3 27 1001 NXTC 14 TUẦN D.MINH + MỸ THANH + SB.DUNG

1 4 44 1011 UXTC 14 TUẦN ẨN + TRÍ 1 + SB.LOAN 1

1 5 27 0000 ĐA NXTC 12 TUẦN ẨN + TRÍ 1 + SB.LOAN 1

2 6 79 9008 SSD III THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

2 7 67 8018 SSD III/ BƯỚU GIÁP THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

2 8 44 ĐT UXTC 14 TUẦN KLOAN2 + TR BÍCH 2 + SB.PHƯƠNG 1

2 9 34 1001 UBT P 12CM KLOAN2 + TR BÍCH 2 + SB.PHƯƠNG 1

3 10 71 100210 UBT 5CM/ VMC Q.HIẾU + ÁI KHANH + SB.MUỘI

3 11 52 ĐT UXTC 14 TUẦN/ VMC UBT Q.HIẾU + ÁI KHANH + SB.MUỘI

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC U, KTSD

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC NX, KTSD

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

BÓC NX, KTSD

Bóc u vú qua đ/v SÂ 2g

Bóc u vú qua đ/v SÂ 10g

Bóc trọn u vú

Mổ lấy thai

MỔ TS, TTT XT

CẮT HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC NX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC NX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

VÕ THỊ THẢO

LÊ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

HỒ THỊ NGỌC PHƯỢNG

LÊ THỊ BÍCH THỦY

NGÔ THỊ ÁI QUỐC

LÊ THỊ HANG

VÕ THỊ KHUYNH

CAO THỊ BÉ

NGÔ THỊ PHƯƠNG THÚY

PHẠM THỊ KIM THÚY

MAI THỊ THÙY LINH

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIỀU

TRÁC THỊ PHỤNG

HỒ THỊ BÉ HAI

NGÔ THỊ THU HƯƠNG

HUỲNH THỊ LỆ THU

VÕ THỊ VUÔNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN HẠNH THẢO

LÊ THỊ TÂM

LƯU THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ DIỆU

PHẠM THỊ YẾN

LÊ THỊ CHINH

NGUYỄN KIM CHIẾN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TRẦN THỊ NHẠ

HOÀNG THỊ TEN

TRẦN THÚY NGUYỆT

13047

122

93

153

13066

13037

13036

12997

275

131

13086

60

48

180

13043

115

80

12933

83

13081

12948

58

539

72

12940

68

491

10488

10

130

Thứ: TƯ 
Ngày: 27/01/2010 



3 12 35 1011 NXTC 16 TUẦN Q.HIẾU + ÁI KHANH + SB.MUỘI

5 13 52 3003 UXTC 14TUẦN KLOAN1 + K.DUNG2 + SB.HOA

5 14 40 3003 UXTC 16 TUẦN KLOAN1 + K.DUNG2 + SB.HOA

5 15 39 2002 NXTC 7CM KLOAN1 + K.DUNG2 + SB.HOA

5 16 43 1001 UXTC 20 TUẦN PHÒNG KHÁM PK + SB.HẬU

5 17 22 ĐT UBT 12CM PHÒNG KHÁM PK + SB.HẬU

18 18 62 7007 SSD III HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

18 19 52 2002 UBT T 6CM/ VMC HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

18 20 40 2002 NXTC 14 TUẦN HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

16 21 0 NGỮ (S)+ TRINH (C) + 2SB.HỌC , BA

1 1 32 0000 K CTC gđ IA BS BVUB + Q.THANH + HƯNG

1 2 43 2002 U LNMT CƠ TC / VMC 2 LẦN M TÂM + Q HƯƠNG + SB.DOANH

1 3 38 2002 UXTC 16 TUẦN M TÂM + Q HƯƠNG + SB.DOANH

2 4 73 6016 SSD III NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

2 5 61 120012 SSD III NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

2 6 28 1001 CTC DÀI + UBT (P) 12CM Q.KHOA + T.NGỌC + SB.NHẢ

2 7 39 0000 UXTC 14 TUẦN Q.KHOA + T.NGỌC + SB.NHẢ

3 8 77 5025 UBT 5CM H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.PHƯƠNG 2

3 9 42 3023 UXTC 14 TUẦN H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.PHƯƠNG 2

3 10 50 ĐT UXTC + UBT 6CM DŨ + T.MAI + SB.CÔNG

3 11 44 5005 UXTC 14 TUẦN DŨ + T.MAI + SB.CÔNG

5 12 45 2002 UXTC 14 TUẦN/ VMC NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LUYẾN

5 13 44 3013 UXTC 14 TUẦN NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LUYẾN

5 14 35 2002 NXTC 16 TUẦN NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LUYẾN

18 15 58 4004 SSD III LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

18 16 56 3003 SSD II LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

16 17 0 HỒ HOA + 2SB.THỦY , QUỚI

1 1 79 10008 SSD III THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

1 2 33 3023 SSD II + CTC DÀI THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

1 3 43 3003 UXTC 14 TUẦN H.TUẤN + T.BÌNH + SB.MẨN

Mổ lấy thai

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT HTTC CHỪA 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP, TTT XT

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC NX, KTSD

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT ĐOẠN CTC + BÓC U, KTSD

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

MỔ TS, TTT XT

CẮT HTTC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

Mổ lấy thai

Wertheim Meigs

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC U, KTSD

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ PHÚ

NGUYỄN THỊ LẸ

VÕ THỊ CAN

NGUYỄN THỊ TỐT

NGUYỄN THỊ TÍNH

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ BÉ

VÕ THỊ MÙI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ VÂN

ĐINH THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ ĐẠI

NGUYỄN THỊ MINH THÀNH

LƯƠNG MUỐI

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

BN SẢN A

TĂNG ÁNH TUYẾT

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LÝ

HUỲNH THU THỦY

NGUYỄN THỊ CHANH

LÊ THỊ THU THẢO

TĂNG THỊ SON

THUẬN THỊ THÀNH

LẠI THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ BÉ

NGÔ THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÊ THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ LIỄU

298

11954

195

184

99

13041

79

168

270

247

241

56

107

183

108

13018

508

128

104

239

257

150

2181

78

148

92

13023

172

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 28/01/2010 

Ngày: 29/01/2010 



1 4 53 2001 UBT T 10CM/ VMC 2 LẦN NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.DUYÊN

1 5 34 0000 ĐA NXTC 14 TUẦN NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.DUYÊN

2 6 64 8008 SSD III BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

2 7 54 3003 SSD III + U Ổ BỤNG BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

2 8 38 2012 UBT 12CM CH.THUẬN + THU HÀ 2 + SB.TUYỀN

2 9 48 4002 UXTC 14 TUẦN P.CHI + THỤC TRANG + SB.TUYỀN

2 10 45 ĐT UXTC 16 TUẦN P.CHI + THỤC TRANG + SB.TUYỀN

3 11 64 1001 SA THÀNH TRƯỚC AĐ VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

3 12 33 2002 NXTC 16 TUẦN/ VMC VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

3 13 50 0000 UXTC 14 TUẦN THU NGUYỆT + KIM CHI + SB.TUYẾN

3 14 40 1031 NXTC 14 TUẦN THU NGUYỆT + KIM CHI + SB.TUYẾN

5 15 50 ĐT UXTC 20CM BÍCH 1 + P.DUNG + SB.ÂN

5 16 39 3023 NXTC 14 TUẦN/ VMC BÓC NX BÍCH 1 + P.DUNG + SB.ÂN

5 17 34 2012 NXTC 12 TUẦN BÍCH 1 + P.DUNG + SB.ÂN

18 18 62 6016 UBT T 5CM THỐNG +  V.HÙNG + SB.VÂN 1

18 19 44 2002 UXTC 16 TUẦN THỐNG +  V.HÙNG + SB.VÂN 1

18 20 27 ĐT UBT T 12CM/ VMC BÓC U THỐNG +  V.HÙNG + SB.VÂN 1

16 21 0 PHÒNG KPK + 2SB  SOCHEAT ,HIẾU

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP

BÓC U, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 21 tháng 1 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

CẮT HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD

BÓC NX, KTSD

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT HTTC + 2PP, SHA

MỔ TS, TTT XT

CẮT HTTC + 2PP

CẮT HTTC CHỪA 2PP NẾU TỐT

MAY LẠI THÀNH TRƯỚC AĐ

CẮT HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC CHỪA 2PP

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LAI

BN SẢN A

HOÀNG THỊ EM

NGUYỄN THỊ NGHĨA

LÊ THỊ THU

HUỲNH THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ THẮM

LÊ THỊ EM

NGUYỄN THỊ MUM

HUỲNH THỊ DIỆP

LÊ MỘNG HOÀNG

HỒ THỊ MINH

NGUYỄN THỊ NGHI

HỒ THỊ THÔNG

THÁI THỊ LỆ

LÊ THỊ SEN

LÊ THỊ BÍ

215

338

175

112

12553

13030

12659

157

79

204

202

344

214

12956

126

13034


